Đề thi THPT môn Ngữ văn 2016
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
Môn thi: NGỮ VĂN
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:
Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ
Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh
Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường
Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
Tiếng chẳng mất khi Loa Thành đã mất
Nàng Mị Châu quỳ xuống lạy cha già.
Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.
(Trích Tiếng Việt – Lưu Quang Vũ, Thơ Việt Nam 1945 – 1985, NXB Giáo dục, 1985, tr.218)
Câu 1. Sự mượt mà và tinh tế của tiếng Việt được thể hiện ở những từ ngữ nào trong khổ thơ thứ nhất?
Câu 2. Kể tên hai biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ thứ hai và thứ ba.
Câu 3. Nêu nội dung chính của đoạn trích.
Câu 4. Từ đoạn trích, anh/ chị hãy bày tỏ cảm nghĩ của mình về tiếng Việt. (Trình bày khoảng 7 đến 10 dòng)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 5 đến câu 8:
“Cuộc sống riêng không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. Nó giống như một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, sạch sẽ và gọn gàng. Mảnh vườn này có thể làm chủ nhân của nó êm ấm một thời gian dài, nhất là khi lớp rào bao quanh không còn làm họ vướng mắt nữa. Nhưng hễ có một cơn dông tố nổi lên là cây cối sẽ bị bật khỏi đất, hoa sẽ nát và mảnh vườn sẽ xấu xí hơn bất kì một nơi hoang dại nào. Con người không thể hạnh phúc với một hạnh phúc mong manh như thế. Con người cần một đại dương mênh mông bị bão táp làm nổi sóng nhưng rồi lại phẳng lì và trong sáng như trước. Số phận cảu những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn.”
(Theo A. L. Ghéc-xen, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.31)
Câu 5. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 6. Vẻ bề ngoài đẹp đẽ của “cuộc sống riêng không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà mình” được thể hiện rõ nhất qua hình ảnh so sánh nào?
Câu 7. Tại sao tác giả cho rằng: “Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân, không bộc lộ ra khỏi bản thân, chẳng có gì đáng thèm muốn”?
Câu 8. Anh/ Chị suy nghĩ như thế nào về cuộc sống của con người khi thoát ra khỏi “cái tuyệt đối cá nhân”? (Trình bày khoảng 7 đến 10 dòng)
II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm)
Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình.
Anh/ Chị hãy viết bài văn (khoảng 600 chữ) bàn luận về ý kiến trên.
Câu 2 (4,0 điểm)
Có ý kiến cho rằng: Trong truyện ngắn Vợ nhặt, nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người.
Từ việc phân tích tình huống truyện của tác phẩm Vợ nhặt, anh/ chị hãy bình luận ý kiến trên.
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
BQ GIAO DUC VA DAO TAO KY THI TRUNG HOC PHO THONG QUOC GIA NAM 2016
DAP AN - THANG DIEM

Mén thi: NGU' VAN
(Dip dn - Thang di

6 03 rang)

Noi dung
1 DPQC HIEU
1 ‘Nhimg tir ngir thé hién sy muot ma va tinh té cua tiéng Viét: ven tron, 0,25
dém ed lan sao md, bin, lua, ong tre ngd, mém mai nhe to: (Thi sinh cin chi ra it nhit 02
it ng trong cdc tir ngt trén).
K& tén duoc hai bién phap tu tir trong cdc bién phép: so sanh, liét ké, diép, in du. 0,25
Noi dung chinh cda doan trich: 0.50

- Khing dinh vé dep va sitc song cua tiéng Viét.
- Thé hién niém tu hdo v tinh yéu cia tic gia dbi voi tiéng Viét.

4 Biy to cam nghi chan thanh, sdu sic cia ban than (c6 thé trinh bay theo huéng: tw hio, | 0,50
yéu quy, c6 ¥ thirc giir gin sy trong sing cua tiéng Viét....).

Phuong thirc biéu dat chinh: nghi luin/ phuong thirc nghi lugn. 0,25

inh anh so sanh: mgt manh vieon diege cham séc can than, ddy hoa thom, sach sé, | 0,25
2on gang.

7 6 phdn ciia nhimg cdi tuyét ddi cd nhan, khong béc I ra khoi ban than, ching cé gi | 0,50
ddng thém muén vi:

- la cude séng nghéo na
- D6 1a hanh philc mong manh va sy ém dm tam thoi.

- N6 khién con nguti khong 6 khé ning vurt qua nhimg dong t6 cia cude di

8 Thé hién suy ngh hop 1i, thuyét phuc vé cude séng thoat ra khoi cdi tuyét doi c nhan | 0,50
(c6 thé trinh bay theo huéng: cudc séng con ngudi ¢6 ¥ nghia hon khi xdc Iap duge mdi
lién hé giika céi t6i véi cdi ta, giita ci nhin véi cdng ddng,...).
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- Hén nhdr: thiéu can dam dén mirc dang khinh; diing khi: sitc manh tinh thin trén mic
binh thuomg, dim duong déu véi nhimg trd luc, kho khan, nguy hiém.

- Noi dung ¥ kién: mdt mat phé phin nhimg ké hén nhit tu dinh mit chinh minh; mat
Kkhic dé cao nhimg ngudi ¢6 diing khi dim séng 1a chinh minh.

7.0
iét bai vin ban luin vé viin dé: Sy hén nhdt khién con ngwdi tw dinh mét minh, con | 3,0
iing khi tai giip ho duege li chinh minh.
C6 di céc phin mé bai, than bii, két bai. Mo bdi néu | 0,25
duge vin dé, rhdn bai trién khai duge vin dé. kér bai két lujn duge vin dé.
b. Xéc dinh ding vin d& cin nghi lugn: Sy hén nhat khién con nguoi ty dinh mat | 0,50
‘minh, con ding khi lai giip ho duoc 4 chinh minh.
c. Trién khai vin dé nghi luin thanh céc luin diém; vin dung tét cic thao tac 13p ludn;
két hop chat ché giiva li 1€ va din chimg; rit ra bai hoc nhin thirc va hanh dong.
* Gii thich: 025
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‘mét huéng giai quyét:
- Sie hén nht khién con ngwdi e ddnh mdt minh:

+ Sy hén nht lam cho con ngudi thiéu t tin, khong dim bdc 16 chu kién, dé a dua;

khong du nghi luc dé thyc hién nhimg mong muén chinh déng ciia ban than.
+ Sy hén nhat khién con ngudi khong thé vuot qua nhimg cdm dd, duc vong tim
thuémg; khong dam déu tranh véi cdi xdu, cai ac; khong dam 1én tiéng bénh vuc

ing khi giip con nguoi duc 1a chinh min
+ Diing khi giilp con nguoi dim nghi, ddm 1am, ddm chiu trach nhiém; dim dén thin
theo dudi nhing dam mé chinh ding, phat huy cao do nang lue bin thin.

+ Diing khi tao nén sitc manh kién cuong gidp con ngudi dim dwong diu voi nhimg

0.50

Mo rong:

+ Diing khi khong déng nghia v6i sy lidu linh, bit chdp; séng 1a chinh minh khong déng
nghia v6i chil nghia cd nhan cye doan; do do, con ngudi cin ton trong ci tinh, su khdc
biét va cling cin biét hop téc vi chinh nghia.

+ Vige ddm séng 1 chinh minh cila mi ngudi s& gop phin 1am nén ban linh séng cua

025

* Bai hoc nhin thirc va hanh dong:

Ciin nhn thirc dang dén sy tiéu cuc cia 16 song hén nhat va sy tich cuc cta 16i séng c6
ding khi; tir 46, bay t6 quan niém song ciia chinh minh va it ra bai hoc hanh dong phi
hop cho ban thin.

025

d. Sang tao: C6 cach dién dat méi mé, thé hién suy nghi
nghi lugn.

025

c. Chinh ta, ding tir, dat ciu: Dam bdo quy tic chinh ta, ding tr, dat cau.

025
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Philn tich tinh hudng truyén va binh lujin ¥ kién: Trong tic phim “Vo nhit”, nha vin Kim
Lan da xiy dyng dwge mjt tinh hudng bit thuing @é néi lén khit vong binh thuomg ma
chinh ding ciia con ngii.

40

. Diam bio cdu trie bai nghi ludn: C6 di cic phin md bai, thin bii, két bai. Mo bdi néu
dwge vin dé, than bai trién khai duge vin dé gom nhiéu ¥/ doan van, kér bai két luin duge
vn dé

025

b. Xéc dinh diing vin d& cn nghi ludn: Tinh hudng bt thuomg néi lén khat vong binh thuong
‘ma chinh ding ciia con ngudi trong tic phim Vg nhdt cia Kim Lin.

0,50

c. Trién khai vin dé nghi luin thanh céc luin diém; vin dung tét cic thao tac 13p ludn;
két hop chat ché giira li 1€ va din chimg.

* Gidi thigu khai quat vé tic gid, tic phim:

- Kim Lan 12 nha vin c6 s& truémg vé truyén ngin, chuyén viét vé cude
‘ngudi nong thon,

- Vo nhdt la truyén ngin xuiit sic, tic gia da sing tao dugc tinh hudng “nhiit vo” déc dio.

g va con

025

* Néu ngi dung y kién: khing dinh thanh cong cua tic gia trong viéc xdy dung tinh hudng dgc dio
(tinh chilt bt thudmg), gidu § ngha nhin bin (thé hién khit vong binh thuimg ciia con nguar).

025
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sbng - chét thi Trang ly vo; mt ngudi twong nhu khong thé 1dy dugc vo lai
“nhat” duge vo mdt cich d ding; Trang “nho” nan doi mdi ¢ duge vg con ngudi din
ba vi doi khit ma theo khong mot nguoi din dng xa la; viée Tring c6 v khién cho moi
tgudi ngac nhin, khong biét nén budn hay vul, nén mime hay lo;..
- Khit vong binh thuomg ma chinh ding cia con ngudi: khit vong duge
ba doi khit theo khong vé& 1am vo Trang); khit vong yéu thuong, khat vong vé mai dm
gia dinh (suy nghi va hinh ddng cia cdc nhin vit déu hudng tGi vun dip hanh phiic gia
dinh); khat vong vé tuong lai tuoi sing (ba cu Tir dong vién con, ngudi vo nhit nhic dén
chuyén phi kho thoc, Tring nghi dén 14 cd o sao ving,..);...

* Binh luin.
- Thi sinh cén dénh gia mic dd hop li cia ¥ kién, c6 thé theo huomg: ¥ kién xdc dang vi
da chi ra nét doc ddo va lam ndi bt ¥ nghia quan trong cia tinh hudng truyén trong viée
thé hién tur tuong nhan dao cua tic gia.

075

- C6 thé xem ¥ kién 1a mdt dinh huéng cho ngusi doc khi tiép nhan tac phim Vo
nhat, déng thoi 1a mot goi mor cho dc gia vé cich thirc tiép can truyén ngin theo
ddic trung thé loai.

d. Sang tao: Co cach dién dat méi mé, thé hién suy nghi sau sic vé vin dé nghi luan. | 0,50
. Chinh ta, diing tir, dat cu: Dam bio quy tic chinh ta, ding tir, dat ciu. 025

DIEM TOAN BAI THI : I + 11 = 10,00 diém

Lueuy chung

1. Do ddc trimg ctia mén Ngit van, bdi lam ciia thi sinh cdn diege ddnh gid tong qudt, tranh dém y cho diém.

2. Chi cho diém 161 da theo thang diém véri nhimg bai viét dap img ddy di nhing yéu cu da néu & méi ciu,
déng théi phdi chdt che, dién dat e lodt, c6 cim xic.

3. Khuyén khich nhimg bai viét c6 sing tao. Bai viét c6 thé khong gidng ddp an, c6 nhimg y ngodi dip dn,
g phai c6 can ci xdc ddng va li 12 thuyéi phc.

4. Khdng cho diém cao doi v6i nhimg bai chi néu chung chung, sao réng hodc phdn than bai ¢ hai cau lam
vain chi viét mgt doan van.

5. Cdn tric diém d6i véi nhitng 16i

¢ hanh van, ngi¥ phap va chinh td.

— Hit





